
STT MSSV Họ tên Tên môn học Hình thức thi Ghi chú
1 512220635 Trần Ngọc Bảo Tín Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm
2 513230359 Trần Công Vinh Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm
3 501230568 Nguyễn Tất Thành Đạt Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm
4 501230146 Nguyễn Thành Vinh Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm
5 501230168 Nguyễn Khắc Ngọc Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm
6 513230189 Vương Đỗ Trọng Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm
7 501230244 Nguyễn Minh Quân Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm
8 514230427 Huỳnh Ngọc Cẩm Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm CẢI THIỆN

9 501230346 Nguyễn Quang Minh Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm CẢI THIỆN

10 501230559 Nguyễn Quốc Cường Tiếng Anh 1 Tự luận & Trắc nghiệm CẢI THIỆN

11 514230035 Suôn Tía Tiếng Anh 2 Tự luận & Trắc nghiệm
12 501230550 Nguyễn Đỗ Quốc Thịnh Tiếng Anh 2 Tự luận & Trắc nghiệm
13 517230149 Vũ Hoàng Thông Tiếng Anh 2 Tự luận & Trắc nghiệm
14 501230411 Dương Thị Kim Thảo Tiếng Anh 2 Tự luận & Trắc nghiệm CẢI THIỆN

15 501230406 Nguyễn Hữu Đức Tiếng Anh 2 Tự luận & Trắc nghiệm CẢI THIỆN

16 501220839 Đặng Thiệu Tân Lập trình web phía máy chủ Trắc nghiệm
17 501220449 Trịnh Thanh Trí Mạng máy tính Tự luận
18 514230035 Suôn Tía Mạng máy tính Tự luận
19 501230550 Nguyễn Đỗ Quốc Thịnh Mạng máy tính Tự luận
20 514230561 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Mạng máy tính Tự luận
21 501230581 Hồ Trọng Khôi Mạng máy tính Tự luận
22 501230094 Nguyễn Phạm Hoàng Lam Mạng máy tính Tự luận
23 501230195 Trương Trí Nguyên Mạng máy tính Tự luận
24 506230215 Tôn Thất Tuấn Huy Mạng máy tính Tự luận
25 501230229 Nguyễn Hoàng Luân Mạng máy tính Tự luận
26 501230228 Từ Công Sơn Mạng máy tính Tự luận
27 501230296 Phạm Dương Thanh Mạng máy tính Tự luận
28 501230320 Nguyễn Thành Sơn Mạng máy tính Tự luận
29 501230121 Dương Trạch Đông Mạng máy tính Tự luận CẢI THIỆN

30 514230566 Nguyễn Thanh Tùng Mạng máy tính Tự luận CẢI THIỆN

31 512230050 Nguyễn Minh Chính Nghiên cứu Marketing Tự luận & Trắc nghiệm
32 512230488 Nguyễn Mỹ Nguyên Nghiên cứu Marketing Tự luận & Trắc nghiệm
33 506220430 Nguyễn Hồ Long Nhật Ngôn ngữ lập trình Tự luận
34 506220148 Nguyễn Thanh Hà Ngôn ngữ lập trình Tự luận
35 506230322 Cao Nguyễn Đăng Khoa Vi điều khiển Tự luận CẢI THIỆN

36 506230212 Trương Văn Hiếu Vi điều khiển Tự luận CẢI THIỆN

37 501220180 Nguyễn Đặng Trung Hiếu CCNA2 Lập trình trên máy

38 514230035 Suôn Tía Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Lập trình trên máy

39 501230398 Trần Anh Phi Hùng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Lập trình trên máy

40 501230550 Nguyễn Đỗ Quốc Thịnh Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Lập trình trên máy

41 514230561 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Lập trình trên máy

42 501230184 Bùi Hữu Lộc Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Lập trình trên máy

43 501230200 Nguyễn Xuân Trường Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Lập trình trên máy

44 514230157 Huỳnh Ngô Chi Bảo Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Lập trình trên máy CẢI THIỆN

45 501230532 Cao Vũ Gia Nguyên Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Lập trình trên máy CẢI THIỆN

46 501230547 Nguyễn Phát Tài Thiết kế Web 1 Lập trình trên máy

47 501240021 Trần Văn Tứ Tin học Tự luận trên máy

48 501230643 Trần Thị Tuyết Linh Thiết kế đồ họa Tự luận trên máy CẢI THIỆN

49 507230355 Trần Thị Hằng Thiết kế quảng cáo với Adobe Illustrator Lập trình trên máy

50 501230346 Nguyễn Quang Minh Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy

51 514230035 Suôn Tía Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy

52 518230397 Trương Quang Thành Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy

53 501230559 Nguyễn Quốc Cường Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy

54 501230598 Nguyễn Thanh Nguyên Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy

55 514230566 Nguyễn Thanh Tùng Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy CẢI THIỆN

56 501230547 Nguyễn Phát Tài Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy CẢI THIỆN

57 501230532 Cao Vũ Gia Nguyên Lập trình hướng đối tượng Tự luận trên máy CẢI THIỆN

58 501220180 Nguyễn Đặng Trung Hiếu Quản trị mạng Linux Tự luận trên máy

59 510220443 Mai Thị Hạnh Giàu Thiết kế 3D Lập trình trên máy

60 510230419 Nguyễn Thanh Trí Thiết kế 3D Lập trình trên máy

61 510230450 Nguyễn Thanh Nhật Thiết kế 3D Lập trình trên máy

62 510230404 Lương Thế Việt Thiết kế 3D Lập trình trên máy

63 510230417 Huỳnh Quốc Gia Quyền Thiết kế 3D Lập trình trên máy

64 510230619 Tô Phan Trường An Thiết kế 3D Lập trình trên máy

65 501230257 Mai Chí Cường Thiết kế 3D Lập trình trên máy

66 510230345 Nguyễn Hoàng Oanh Thiết kế 3D Lập trình trên máy

67 514230035 Suôn Tía Lập trình Android cơ bản Vấn đáp bài tập lớn

68 514230427 Huỳnh Ngọc Cẩm Lập trình Android cơ bản Vấn đáp bài tập lớn
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69 514230561 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Lập trình Android cơ bản Vấn đáp bài tập lớn

70 514230233 Nguyễn Đình Hiếu Lập trình Android cơ bản Vấn đáp bài tập lớn

71 514230243 Nguyễn Đức Tín Lập trình Android cơ bản Vấn đáp bài tập lớn

72 514210871 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Lập trình Android cơ bản Vấn đáp bài tập lớn CẢI THIỆN

73 514230157 Huỳnh Ngô Chi Bảo Lập trình Android cơ bản Vấn đáp bài tập lớn CẢI THIỆN

74 514230102 Võ Trung Hưng Lập trình Android cơ bản Vấn đáp bài tập lớn CẢI THIỆN

75 514230246 Thái Văn Hiền Lập trình Android cơ bản Vấn đáp bài tập lớn CẢI THIỆN

76 514230163 Nguyễn Tấn Nguyên Lập trình Android cơ bản Vấn đáp bài tập lớn CẢI THIỆN

77 501220359 Phan Hoàng Bảo Ngọc Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

78 506230058 Bùi Trung Kiên Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

79 501230079 Đoàn Ngân Bảo Chuyên Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

80 501230422 Trần Gia Lạc Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

81 501230506 Triệu Khánh Lâm Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

82 501230550 Nguyễn Đỗ Quốc Thịnh Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

83 501230568 Nguyễn Tất Thành Đạt Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

84 501220206 Lưu Gia Bảo Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

85 501230146 Nguyễn Thành Vinh Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

86 501230179 Phạm Tuấn Kiệt Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

87 501230184 Bùi Hữu Lộc Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

88 501230228 Từ Công Sơn Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

89 501230245 Phạm Minh Đức Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

90 501230270 Thái Huỳnh Trung Hiếu Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

91 501230296 Phạm Dương Thanh Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án

92 501220300 Nguyễn Phi Dương Lập trình JavaScript Vấn đáp đồ án CẢI THIỆN

93 513230359 Trần Công Vinh Pháp luật Trắc nghiệm

94 510230419 Nguyễn Thanh Trí Pháp luật Trắc nghiệm

95 501230398 Trần Anh Phi Hùng Pháp luật Trắc nghiệm

96 517230549 Phạm Duy Tân Pháp luật Trắc nghiệm

97 501230550 Nguyễn Đỗ Quốc Thịnh Pháp luật Trắc nghiệm

98 501230532 Cao Vũ Gia Nguyên Pháp luật Trắc nghiệm CẢI THIỆN

99 501230559 Nguyễn Quốc Cường Pháp luật Trắc nghiệm CẢI THIỆN

100 506230212 Trương Văn Hiếu Pháp luật Trắc nghiệm CẢI THIỆN

101 510230419 Nguyễn Thanh Trí Xuất bản truyền thông Vấn đáp đồ án

102 510230441 Trần Thiện Thanh Xuất bản truyền thông Vấn đáp đồ án CẢI THIỆN

103 510200098 Đinh Quang Triết Thiết kế layout Web Vấn đáp đồ án

104 501230047 Chiêm Đại Phát Thiết kế web 2 Vấn đáp đồ án

105 508220129 Ngô Kim Ngân Kỹ năng mềm 1 Vấn đáp đồ án


